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UU ̉̉Y BAN CHY BAN CHỨỨNG KHOANG KHOA ́́N NHAN NHA ̀̀ NNƯỚƯỚCC
TRUNG TTRUNG TÂÂM NGHIM NGHIÊÊN CN CỨỨU VAU VA ̀̀ ĐĐAA ̀̀O TAO TA ̣̣O CHO CHỨỨNG KHOANG KHOA ́́NN

CÔ ̉ PHIÊ ́U
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KHAKHA ́́I NII NIÊÊ ̣̣M (1)M (1)

CỔ PHIẾU LÀ BẰNG CHỨNG ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI 
DA ̣NG HÌNH THỨC CHỨNG CHI ̉,  BÚT TOÁN GHI SỔ
HOẶC DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ XA ́C NHÂ ̣N QUYỀN VA ̀ LỢI ÍCH 
HỢP PHA ́P CU ̉A NGƯỜI SỞ HỮU ĐỐI VỚI MỘT PHẦN 
VỐN CU ̉A TỔ CHỨC PHÁT HA ̀NH
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KHAKHA ́́I NII NIÊÊ ̣̣M (2)M (2)

- VỐN ĐIỀU LỆ CU ̉A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC CHIA 
THA ̀NH NHIỀU PHÂ ̀N BẰNG NHAU GỌI LÀ CỔ PHẦN

- CỔ PHIẾU LÀ CHỨNG CHI ̉ DO CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ́T 
HÀNH HOẶC BÚT TOÁN GHI SỔ HOẶC DỮ LIỆU ĐIỆN 
TỬ XA ́C NHÂ ̣N QUYỀN SỞ HỮU MỘT HOẶC MỘT SỐ CỔ
PHẦN CU ̉A CÔNG TY ĐÓ
→ CỔ PHIẾU LÀ CHỨNG KHOÁN VỐN.



44

CACA ́́C LOAC LOA ̣̣I CI CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U U 
PHPHÂÂN LOAN LOA ̣̣I THEO QUYI THEO QUYÊÊ ̀̀N LN LỢỢI I 

CUCU ̉̉A CA CÔÔ ̉̉ ĐĐÔÔNGNG

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ̉I CÓ CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

- CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ THỂ CÓ CỔ PHIẾU ƯU ĐA ̃I

- CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG KHÔNG THÊ ̉ CHUYỂN ĐỔI 
THA ̀NH CỔ PHIẾU ƯU ĐA ̃I

- CỔ PHIẾU ƯU ĐA ̃I CÓ THÊ ̉ CHUYỂN THÀNH CỔ PHIẾU 
PHỔ THÔNG
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CCÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U PHU PHÔÔ ̉̉ THTHÔÔNGNG

- THỂ HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, BIỂU QUYẾT VA ̀ TỰ DO 
CHUYỂN NHƯỢNG

- CỔ ĐÔNG SA ́NG LẬP PHA ̉I NẮM GIỮ ÍT NHẤT 20% CÔ ̉
PHIẾU PHỔ THÔNG

- TRONG 3 NĂM, CỔ ĐÔNG SA ́NG LẬP CÓ QUYỀN 
CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CHO CÔ ̉
ĐÔNG SA ́NG LẬP KHA ́C, NHƯNG CHI ̉ ĐƯỢC CHUYỂN 
NHƯỢNG CHO NGƯỜI NGOÀI KHI CÓ SỰ CHÂ ́P THUÂ ̣N 
CU ̉A ĐA ̣I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- SAU 3 NĂM, HẠN CHÊ ́ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG 
CU ̉A CA ́C CỔ ĐÔNG SA ́NG LẬP ĐÊ ̀U ĐƯỢC BA ̃I BỎ.
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CCÔÔNG TY CNG TY CÔÔ ̉̉ PHPHÂÂ ̀̀NN

- CỔ ĐÔNG CO ́ THỂ LÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN; SÔ ́
LƯỢNG TỐI THIỂU LÀ 3, KHÔNG HẠN CHÊ ́ SỐ
LƯỢNG TỐI ĐA.

- CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG ĐƯỢC TỰ DO CHUYÊ ̉N 
NHƯỢNG

- CÔNG TY CÔ ̉ PHẦN CO ́ QUYÊ ̀N PHÁT HÀNH 
CHỨNG KHOÁN CÁC LOẠI.
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QUYQUYÊÊ ̀̀N CUN CU ̉̉A CA CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U PHU PHÔÔ ̉̉ THTHÔÔNGNG
NHNHÂÂ ̣̣N CN CÔÔ ̉̉ TTỨỨC (1)C (1)

- NHÂ ̣N CỔ TỨC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐA ̣I HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

- NGUỒN CHI TRA ̉ CỔ TỨC TRÍCH TỪ LỢI NHUÂ ̣N GIỮ
LẠI CU ̉A CÔNG TY SAU KHI HOÀN THÀNH NGHĨA VU ̣
THUẾ, TA ̀I CHÍNH KHÁC, TRÍCH LẬP CA ́C QUY ̃ VA ̀ BÙ
ĐẮP LỖ TRƯỚC ĐÓ

- CỔ TỨC TRA ̉ BẰNG TIỀN MẶT, CỔ PHIẾU, TÀI SA ̉N 
KHÁC.
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QUYQUYÊÊ ̀̀N CUN CU ̉̉A CA CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U PHU PHÔÔ ̉̉ THTHÔÔNGNG
NHNHÂÂ ̣̣N CN CÔÔ ̉̉ TTỨỨC (2)C (2)

- MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC = TỔNG CỔ TỨC ÷ TỔNG LỢI 
NHUẬN RÒNG
THÔNG THƯỜNG TỪ 40% - 70%

- HÀNG NĂM TRA ̉ CỔ TỨC TỪ 1-4 LÂ ̀N

- CỔ ĐÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SA ́CH CỔ ĐÔNG VA ̀O 
NGA ̀Y KHÓA SỔ CỔ ĐÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CỔ TỨC

- KHÔNG ĐƯỢC LẤY THẶNG DƯ VỐN HAY CA ́C QUY ̃ ĐỂ
TRẢ CỔ TỨC

- KHI CÔNG TY GIẢI THỂ, PHA ́ SA ̉N, NHẬN MỘT PHẦN TÀI 
SA ̉N CÒN LẠI TƯƠNG ỨNG SÔ ́ VỐN GÓP
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QUYQUYÊÊ ̀̀N CUN CU ̉̉A CA CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U PHU PHÔÔ ̉̉ THTHÔÔNGNG
QUYQUYÊÊ ̀̀N BIN BIÊÊ ̉̉U QUYU QUYÊÊ ́́T (1)T (1)

- QUYỀN THAM DỰ VA ̀O HOA ̣T ĐỘNG CÔNG TY

- THAM DỰ VA ̀ PHÁT BIỂU TA ̣I ĐA ̣I HỘI CỔ ĐÔNG, BIỂU 
QUYẾT TRỰC TIẾP HOẶC U ̉Y QUYỀN; MỖI CỔ PHIẾU 
PHỔ THÔNG SẼ LÀ MỘT PHIẾU BIỂU QUYẾT

- XEM XÉT, TRA CỨU, TRÍCH LỤC THÔNG TIN TRONG 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU LỆ CÔNG TY, BIÊN BẢN VA ̀
NGHỊ QUYẾT ĐA ̣I HỘI CỔ ĐÔNG
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QUYQUYÊÊ ̀̀N CUN CU ̉̉A CA CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U PHU PHÔÔ ̉̉ THTHÔÔNGNG
QUYQUYÊÊ ̀̀N BIN BIÊÊ ̉̉U QUYU QUYÊÊ ́́T (2)T (2)

- CỔ ĐÔNG NĂM GIỮ 5% CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG ĐƯỢC 
BẦU VA ̀O HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- CỔ ĐÔNG NẮM 10% CÔ ̉ PHIẾU PHỔ THÔNG CÓ QUYỀN:
- ĐÊ ̀ CỬ, ỨNG CỬ VA ̀O HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣
- XEM XE ́T, TRÍCH LU ̣C BIÊN BẢN, NGHỊ QUYÊ ́T HỘI ĐỒNG 

QUA ̉N TRI ̣, BÁO CA ́O TÀI CHÍNH, BÁO CA ́O CỦA BAN 
KIỂM SOA ́T

- TRIÊU TẬP ĐA ̣I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BÂ ́T THƯỜNG NÊ ́U 
HỘI ĐỒNG QUA ̉N TRI ̣ VI PHA ̣M LUÂ ̣T, ĐIỀU LÊ ̣ HOẶC QUÁ
NHIỆM KỲ 6 THÁNG
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QUYQUYÊÊ ̀̀N CUN CU ̉̉A CA CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U PHU PHÔÔ ̉̉ THTHÔÔNGNG
QUYQUYÊÊ ̀̀N BIN BIÊÊ ̉̉U QUYU QUYÊÊ ́́T (3)T (3)

- CA ́C CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN LẬP THA ̀NH NHÓM, ỦY 
QUYỀN BIỂU QUYẾT

- MUA TỚI 25% PHA ̉I CHÀO MUA CÔNG KHAI THEO 
LUẬT CHỨNG KHOÁN:
- ĐƯỢC U ̉Y BAN CHỨNG KHOÁN NHA ̀ NƯỚC CHÂ ́P THUẬN
- CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐÂ ̀Y ĐU ̉
- THỜI HA ̣N CHÀO MUA TỪ 30 – 60 NGÀY

- NẮM GIỮ 30% CO ́ 3 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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QUYQUYÊÊ ̀̀N CUN CU ̉̉A CA CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U PHU PHÔÔ ̉̉ THTHÔÔNGNG
QUYQUYÊÊ ̀̀N MUA CN MUA CÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́UU

- ĐƯỢC ƯU TIÊN MUA CỔ PHẦN MỚI CHÀO BA ́N TƯƠNG 
ỨNG VỚI TỶ LỆ SỞ HỮU THEO ĐIỀU KIỆN XA ́C ĐỊNH

- QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
r= M0 ÷ Mn

- GIA ́ CU ̉A QUYỀN: 
Vr = (P0  - Pn) ÷ r

M0: SỐ CỔ PHIẾU HIỆN HA ̀NH
Mn: SỐ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BA ́N BỔ SUNG
P0  : TRI ̣ GIA ́ CU ̉A CỔ PHIẾU
Pn : GIÁ THỰC HIỆN
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CCÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U U ƯƯU U ĐĐAA ̃̃I BII BIÊÊ ̉̉U QUYU QUYÊÊ ́́TT

- CHI ̉ CÓ TỔ CHỨC ĐƯỢC CHI ́NH PHỦ U ̉Y QUYỀN VA ̀ CỔ
ĐÔNG SA ́NG LẬP MỚI ĐƯỢC QUYỀN NẮM CỔ PHIẾU ƯU 
ĐA ̃I BIỂU QUYẾT

- CÓ HIỆU LỰC TRONG 3 NĂM, KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN 
NHƯỢNG, SAU ĐÓ CHUYỂN THÀNH CỔ PHIẾU PHỔ
THÔNG

- CỔ PHIẾU ƯU ĐA ̃I BIỂU QUYẾT CÓ SỐ PHIẾU BÂ ̀U 
NHIỀU HƠN SO VỚI CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

- CÓ QUYỀN KHA ́C NHƯ CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
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CCÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U U ƯƯU U ĐĐAA ̃̃I CI CÔÔ ̉̉ TTỨỨCC

- TRẢ CỔ TỨC CAO HƠN VA ̀ TRƯỚC CỔ PHIẾU PHỔ
THÔNG

- NHÂ ̣N TÀI SẢN THANH LÝ SAU THANH TOA ́N NỢ, CỔ
PHIẾU ƯU ĐA ̃I HOÀN LẠI, TRƯỚC CỔ PHIẾU PHỔ
THÔNG

- KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT, TỰ DO CHUYỂN 
NHƯỢNG

- CỔ TỨC ƯU ĐA ̃I GỒM: CỔ TỨC CỐ ĐI ̣NH VÀ CỔ TỨC 
THƯỜNG

- CỔ TỨC CỐ ĐIṆH CÓ 2 LOẠI:
- KHÔNG BẮT BUỘC NÊ ́U VỐN KHÔNG PHẢI HOÀN TRA ̉

(VỐN CSH)
- BẮT BUỘC NÊ ́U VỐN PHẢI HOÀN TRA ̉ (NỢ PHẢI TRA ̉)
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CCÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U QUYU QUY ̃̃ (1)(1)

- LÀ CỔ PHIẾU CU ̉A CHI ́NH CÔNG TY ĐA ̃ PHÁT HA ̀NH VÀ
MUA LẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG BẰNG NGUỒN VỐN CU ̉A 
CỔ ĐÔNG

- VỐN CU ̉A CỔ ĐÔNG = VỐN CSH TRỪ ĐI SỐ DƯ QUY ̃
KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI VA ̀ VỐN NHÂ ̣N LIÊN DOANH

- KHÔNG ĐƯỢC MUA LẠI QUÁ 30% CỔ PHIẾU PHỔ
THÔNG ĐA ̃ BÁN

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH MUA LẠI CỔ PHIẾU 
QUY ̃ DƯỚI 10%, TRÊN 10% PHA ̉I ĐƯỢC ĐA ̣I HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
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CCÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U QUYU QUY ̃̃ (2)(2)

- MỤC ĐÍCH MUA LA ̣I CỔ PHIẾU QUY ̃:
- THEO YÊU CẦU CU ̉A CỔ ĐÔNG THEO ĐIỀU 90 LUÂ ̣T 

DOANH NGHIÊ ̣P
- GIA ̉M SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HA ̀NH
- ĐÊ ̉ BA ́N LA ̣I CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC THƯỞNG CHO 

NGƯỜI LAO ĐỘNG (CÓ NGUỒN TỪ QUY ̃ KHEN THƯỞNG, 
PHÚC LỢI)

- GIA ́ BA ́N CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THẤP HƠN THỊ GIA ́, 
KHÔNG THẤP HƠN GIÁ MUA VA ̀O

- ĐIÊ ̀U CHỈNH GIA ̉M VỐN ĐIỀU LÊ ̣
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CCÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U QUYU QUY ̃̃ (3)(3)

- KHÔNG ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU QUY ̃ KHI:
- ĐANG THUA LỖ
- ĐANG LA ̀M THỦ TU ̣C PHÁT HA ̀NH HUY ĐỘNG THÊM VỐN
- CÓ NỢ PHẢI TRA ̉ QUA ́ HẠN
- NỢ PHẢI THU QUÁ HẠN LỚN HƠN 10% SỐ VỐN CỔ ĐÔNG
- DU ̀NG VỐN VAY VA ̀ VỐN CHIẾM DU ̣NG
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CCÔÔ ̉̉ PHIPHIÊÊ ́́U QUYU QUY ̃̃ (4)(4)

- KHÔNG ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU CU ̉A CA ́C ĐỐI TƯỢNG 
SAU LÀM CỔ PHIẾU QUY ̃:
- NGƯỜI QUA ̉N LY ́ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN
- NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CHUYÊ ̉N NHƯỢNG CÓ ĐIÊ ̀U 

KIỆN
- CỔ ĐÔNG CÓ CỔ PHIẾU CHI PHỐI

- MUA BÁN CỔ PHIẾU QUY ̃ KHÔNG PHẢI LÀ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH TÀI CHI ́NH. THẶNG DƯ VỐN LA ̀ VỐN, 
KHÔNG PHA ̉I LÀ THU NHÂ ̣P TÀI CHI ́NH CỦA CÔNG TY.

- CỔ PHIẾU QUY ̃ THUỘC SỞ HỮU CHUNG CU ̉A CÔNG TY, 
KHÔNG ĐƯỢC NHÂ ̣N CỔ TỨC.
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THTHẶẶNG DNG DƯƯ VVÔÔ ́́NN

- CHÊNH LỆCH GIÁ BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐÂ ̀U SO VỚI 
MÊ ̣NH GIÁ (a)

- CHÊNH LỆCH GIÁ BÁN CỔ PHIẾU PHA ́T HA ̀NH BỔ SUNG 
(b)

- CHÊNH LỆCH MUA BÁN CỔ PHIẾU QUY ̃ (C)

DU ̀NG THẶNG DƯ VỐN: THƯỞNG CỔ PHIẾU CHO CỔ
ĐỘNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
- (c) SAU 1 NĂM
- (a), (b) SAU 3 NĂM NÊ ́U ĐÂ ̀U TƯ VA ̀O DỰ A ́N, SAU 1 NĂM 

NÊ ́U LA ̀ CƠ CÂ ́U LA ̣I NỢ
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TTĂĂNG VNG VÔÔ ́́N N ĐĐIIÊÊ ̀̀U LU LÊÊ ̣̣

KHI:
- PHÁT HA ̀NH CỔ PHIẾU MỚI ĐỂ HUY ĐỘNG THÊM VỐN, 

KE ̉ CA ̉ CHUYỂN NỢ THA ̀NH VỐN CỔ PHẦN
- CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU ĐA ̃ PHÁT HA ̀NH THÀNH CỔ

PHẦN
- TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU
- PHÁT HA ̀NH CỔ PHIẾU MỚI ĐỂ THỰC HIỆN SA ́P NHÂ ̣P 

MỘT BỘ PHẬN HOẶC TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP KHÁC 
VA ̀O CÔNG TY

- KÊ ́T CHUYỂN THẶNG DƯ VỐN THÀNH VỐN ĐIỀU LỆ
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GIAGIA ̉̉M VM VÔÔ ́́N N ĐĐIIÊÊ ̀̀U LU LÊÊ ̣̣

- KHI NHU CÂ ̀U VỐN CU ̉A CÔNG TY GIA ̉M DO TỔ CHỨC 
LẠI HAY THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- BỊ BUỘC HU ̉Y BỎ CỔ PHIẾU QUY ̃
- KHÔNG HOÀN TIỀN CHO CỔ ĐÔNG NÊ ́U THEO PHƯƠNG 

A ́N ĐA ̣I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
- HOÀN TRA ̉ TIÊ ̀N CHO CỔ ĐÔNG THEO TỶ LÊ ̣ THU HỒI

- GIA ̉M VỐN ĐIỀU LỆ KHI THUA LỖ 3 NĂM LIÊN TIẾP VA ̀
CÓ SỐ LỖ LŨY KÊ ́ ≥ 50% VÔ ́N CỔ ĐÔNG
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Xin ch©n thµnh c¸m ¬n

Trung t©m nghiªn cøu vµ ®µo t¹o 
chøng kho¸n

ñy ban chøng kho¸n nhµ n−íc


